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  SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM Y TẾ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ MỸ THO

Hoàn 

thành 

xuất sắc

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

tốt nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Không 

hoàn thành

nhiệm vụ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trần Diễm Trinh Phòng Kế hoạch tổng hợp HTTNV

2 Trần Hiếu Thảo Phòng Kế hoạch tổng hợp HTTNV

3 Dương Thị Kim Thi Phòng Kế hoạch tổng hợp HTTNV

4 Huỳnh Ngọc Ngân Phòng Kế hoạch tổng hợp HTXSNV

5 Hồ Thị Đào Phòng Tổ chức hành chính HTXSNV

6 Nguyễn Thị Huệ Phòng Tổ chức hành chính HTXSNV

7 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Phòng Tổ chức hành chính HTTNV

8 Nguyễn Võ Thanh Tuyền Phòng Tổ chức hành chính HTXSNV

9 Nguyễn Văn Thịnh Phòng Tổ chức hành chính HTTNV HĐ111

10 Phạm Minh Khải Phòng Tổ chức hành chính HTTNV HĐ111

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 2113/BC-TTYTMT ngày 25/11/2024 của Trung tâm Y tế TPMT)

TT Họ và tên Đơn vị công tác

Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ

Ghi chú



11 Nguyễn Hồ Hoài Trung Phòng Tổ chức hành chính HTTNV HĐ111

12 Hà Thị Ngọc Oanh Phòng Tổ chức hành chính

Không xếp loại do 

không đủ thời 

gian

13 Biện Văn Hoà Phòng Tổ chức hành chính HTTNV HĐ111

14 Đỗ Thị Cẩm Tú Phòng Tài chính kế toán HTTNV

15 Đặng Nguyễn Như Ý Phòng Tài chính kế toán HTTNV

16 Phạm Thị  Thanh Giang Phòng Tài chính kế toán HTTNV

17 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Phòng Tài chính kế toán HTTNV

18 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Phòng Tài chính kế toán HTXSNV

19 Bùi Hoàng Minh Phòng Tài chính kế toán HTTNV

20 Lương Thị Kim Ngân Phòng Tài chính kế toán HTTNV

21 Lê Thị Thu Loan Phòng Dân số - TT&GDSK HTXSNV

22 Phạm Thị Kim Cương Phòng Dân số - TT&GDSK HTTNV

23 Phan Diễm Trinh Phòng Dân số - TT&GDSK HTTNV

24 Huỳnh Thị Hồng Phương Phòng Dân số - TT&GDSK HTTNV

25 Dương Yến Ngọc Phòng Dân số - TT&GDSK HTXSNV

26 Võ Hồng Ngân Phòng Dân số - TT&GDSK HTTNV

27 Nguyễn Quốc Chương Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

28 Nguyễn Hà Huy Trung Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV



29 Phạm Thanh Hằng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

30 Vũ Đình Trúc Phương Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTXSNV

31 Nguyễn Hữu Nghĩa Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTXSNV

32 Huỳnh Quan Tín Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

33 Phạm Ngọc Đông Anh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

34 Trần Huỳnh Lan Anh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

35 Hồ Quang Huy Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

36 Lê Bùi Ngọc Cẩm Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

37 Lê Thị Thu Thủy Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

38 Trần Trung Hậu Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

39 Lê Thanh Toàn Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

40 Nguyễn Thiện Thanh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTXSNV

41 Đoàn Thị Mai Thanh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

42 Trần Quốc Phú Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

43 Lê Thị Kim Tuyến Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

44 Nguyễn Chí Tài Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

45 Lê Thị Lệ Thủy Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTTNV

46 Trương Thị Diễm Trang Khoa Khám bệnh - Cấp cứu HTXSNV HĐ111

47
 Trần Thị Lan 

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm HTTNV



48
Lương Thị Hoa

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm HTTNV

49
Trần Kim Ngân 

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm HTTNV

50
Lương Đặng Kim Luyến 

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm HTTNV

51 Nguyễn Thanh Tân Khoa XN & CĐHA HTXSNV

52 Trương Thị Huệ Tâm Khoa XN & CĐHA HTXSNV

53 Phạm Thị Trúc Ly Khoa XN & CĐHA HTTNV

54 Trần Thị Nhã Phương Khoa XN & CĐHA HTTNV

55 Trần Nguyễn Kiều Oanh Khoa XN & CĐHA HTTNV

56 Nguyễn Thị Kim Khánh Khoa XN & CĐHA HTTNV

57 Lê Thị Phượng Khoa XN & CĐHA HTTNV

58 Nguyễn Văn Thành Khoa XN & CĐHA HTTNV

59 Cù Thị  Ngọc Xuân Khoa Phụ Sản HTXSNV

60 Nguyễn Thị Thúy Khoa Phụ Sản HTTNV

61 Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Phụ Sản HTTNV

62 Phạm Thị Lin Đa Khoa Phụ Sản HTXSNV

63 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa Phụ Sản HTTNV

64 Võ Thị Kim Ngọc Khoa Dược HTTNV

65 Huỳnh Thị Phương Nga Khoa Dược HTTNV

66 Bùi Thị Yến Nhi Khoa Dược HTTNV



67 Nguyễn Thị Huệ Khoa Dược HTTNV

68 Bùi Thị Phượng Linh Khoa Dược HTTNV

69 Đinh Phương Quyên Khoa Dược HTXSNV

70 Huỳnh Thị Anh Thư Khoa Dược HTTNV

71 Hà Thanh Quang Thiện Khoa Dược HTTNV

72 Nguyễn Nguyệt Trang Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

73
Phan Nguyễn Thanh Hiền

Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

74
Nguyễn Thị Quế Chi

Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

75
Cao Thục Đoan

Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

76 Trần Duy Bảo Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

77
Nguyễn Thị Cẩm Tú

Khoa Liên chuyên khoa HTXSNV

78
Trần Thị Đài Trang

Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

79
Trần Vũ Trường Giang

Khoa Liên chuyên khoa HTTNV

80
Chiêu Hồ Bảo Ngọc

Khoa Y,DCT - PHCN HTTNV

81
Hồ Thiện Tâm

Khoa Y,DCT - PHCN HTXSNV

82
Trần Huỳnh Thuỳ Đoan

Khoa Y,DCT - PHCN HTTNV

83
Bùi Thị Hoài Thương

Khoa Y,DCT - PHCN HTTNV

84 Lâm Bửu Châu Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV

85 Nguyễn Thanh Hoài Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV



86 Nguyễn Thị Xuân Thảo Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV

87 Dương Đức Trạng Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV

88 Nguyễn Đỗ Khánh Thư Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV

89 Nguyễn Thanh Phúc Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV

90 Nguyễn Thanh Liêm Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV HĐ111

91 Lê Huy Phong Khoa Kiểm soát bệnh tật HTTNV HĐ111

92
Trần Hữu Thông

Khoa ATTP & YTCC HTTNV

93
Phan Công Thanh

Khoa ATTP & YTCC HTTNV

94
Nguyễn Minh Tú

Khoa ATTP & YTCC HTXSNV

95
Đặng Lam Vy

Khoa ATTP & YTCC HTTNV

96
Lê Nguyễn Phương Duy

Khoa ATTP & YTCC HTTNV

Cộng: 
19 76

97 Nguyễn Thị Hiền Trạm Y tế Phường 1 HTXSNV

98 Lê Thị Bé Ba Trạm Y tế Phường 1 HTTNV

99 Lâm Nhật Ánh Trạm Y tế Phường 1 HTTNV

100 Phan Thị Thanh Trí Trạm Y tế Phường 1 HTTNV

101 Hồ Thị Thanh Thoản Trạm Y tế Phường 1 HTTNV

102 Nguyễn Thị Mến Trạm Y tế Phường 1 HTTNV

103 Nguyễn Thành Đạt Trạm Y tế Phường 1 HTTNV



104
Phạm Thị Hồng Quế

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

105
Nguyễn Phương Tâm

Trạm Y tế phường 2 HTXSNV

106
Đoàn Thị Kiều Diễm

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

107
Nguyễn Thị Diễm Kiều

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

108
Trương Ngọc Tâm

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

109
Lê Trung Tính

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

110
Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

111
Trương T Thanh Tuyền

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

112
Lê Thị Kim Hương

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

113
Nguyễn Thị Son

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

114
Phan Minh Tiến 

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

115
Trần Thanh Trúc

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

116
Đoàn Thị Phụng Tiên

Trạm Y tế phường 2 HTTNV

117 Nguyễn Như Ngọc Trạm Y tế phường 2 HTTNV

118 Nguyễn Thị Phương Minh Trạm Y tế phường 2 HTTNV

119 Nguyễn Thị Yến Nhi Trạm Y tế phường 4 HTTNV

120 Bùi Thị Tuyết Trạm Y tế phường 4 HTTNV

121 Trần Thị Tuyết Trâm Trạm Y tế phường 4 HTTNV

122 Đồng Thị Minh Hồng Trạm Y tế phường 4 HTTNV

123 Phạm Trần Hoài Trang Trạm Y tế phường 4 HTTNV

124 Nguyễn Thị Trúc Ly Trạm Y tế phường 4 HTTNV



125
Trần Hồng Bảo Ngọc

Trạm Y tế phường 4 HTTNV

126 Trần Trúc Thi Trạm Y tế phường 5 HTXSNV

127 Lê Thị Kim Ngân Trạm Y tế phường 5 HTTNV

128 Lê Minh Thắng Trạm Y tế phường 5 HTTNV

129 Mai Trần Ái Ny Trạm Y tế phường 5 HTTNV

130 Lâm Ngọc My Trạm Y tế phường 5 HTTNV

131 Đỗ Sanh Hữu Trí Trạm Y tế phường 5 HTTNV

132 Lê Thị Hà Thanh Trạm Y tế phường 6 HTTNV

133 Phạm Thị Ngọc Lộc Trạm Y tế phường 6 HTTNV

134 Nguyễn Thị Thu Trâm Trạm Y tế phường 6 HTTNV

135 Phan Trần Phương Anh Trạm Y tế phường 6 HTTNV

136 Võ Thị Ngọc Thi Trạm Y tế phường 6 HTTNV

137 Lê Ngọc Trinh Trạm Y tế phường 6 HTTNV

138 Huỳnh Thị Minh Thư Trạm Y tế phường 6 HTTNV

139 Thái Thị Bỉ Trạm Y tế phường 6 HTTNV

140 Nguyễn Thị Lan Hương Trạm Y tế phường 9 HTTNV

141 Võ Thị Thanh Hiếu Trạm Y tế phường 9 HTTNV

142 Dương Hoàng Kim Ngân Trạm Y tế phường 9 HTTNV

143 Lê Minh Hiếu Trạm Y tế phường 9 HTTNV



144 Âu Dương Phong Trạm Y tế phường 9 HTTNV

145 Võ Thị Mỹ Trang Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

146 Nguyễn Thị Phương Oanh Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

147 Lương Thị Cẩm Trinl Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

148 Nguyễn  Thảo Nguyên Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

149 Trương Thị Hồng Thắm Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

150 Nguyễn Thái Ngọc Trân Trạm Y tế Phường 10 HTTNV

151 Nguyễn Thanh Hưng Trạm Y tế Phường Tân Long HTTNV

152 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Trạm Y tế Phường Tân Long HTTNV

153 Nguyễn Thị Nhàn Thanh Trạm Y tế Phường Tân Long HTTNV

154 Nguyễn Thị Kiều Liên Trạm Y tế Phường Tân Long HTTNV

155 Đoàn Hữu Thọ Trạm Y tế Phường Tân Long HTTNV

156 Thạch Nguyễn Vân Khang Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

157 Trần Thị Cẩm Hà Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

158 Trần Thị Cẩm Quyên Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV HTNV
kết quả học tập: 

trung bình

159 Huỳnh Thị Lệ Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

160 Nguyễn Thị Dung Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

161 Nguyễn Huỳnh Phượng Quyên Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

162 Nguyễn Huỳnh Mỹ Hiền Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV



163 Tô Thành Luân Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTTNV

164 Nguyễn Xuân Lan Trạm Y tế xã Mỹ Phong HTXSNV HTTNV

165 Trần Thị Liên Đằng Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

166 Đoàn Xuân An Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV  

167 Võ Thị Mỹ Xuân Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

168 Phan Cẩm Thúy Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

169 Trần Thị Mỹ Trinh Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

170 Nguyễn Thị Xứng Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTXSNV

171 Lê Minh Trí Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

172 Cao Nguyễn Tường Vi Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh HTTNV

173 Lê Thị Thanh Trúc Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

174 Nguyễn Thị Hoa Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

175 Huỳnh Hồng Nguyệt Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

176 Phạm Trần Thái Bảo Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

177 Trần Thị Cẩm Nhung Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

178 Lê Thanh Đinh Thị Bảo Trân Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

179 Phạm Hoàng Thích Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTTNV

180 Lê Thành Trung Trạm Y tế xã Đạo Thạnh HTNV

Kết quả học tập 

xếp loại trung 

bình



181 Nguyễn Thị Kim Yến Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

182 Nguyễn Võ Trúc Liễu Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

183 Huỳnh Nhựt Tân Trạm Y tế xã Trung An HTXSNV

184 Lê Văn Kiệt Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

185 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

186 Phan Thị Thùy Trang Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

187 Nguyễn Hữu Đông Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

188 Nguyễn Thị Hồng Phấn Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

189 Nguyễn Thành Chung Trạm Y tế xã Trung An HTTNV

190 Nguyễn Thị Hồng Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTXSNV

191 Bùi Thị Phương Thảo Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTTNV

192 Bùi Thị Giáng Thu Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTTNV

193 Thái Quốc Huy Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTTNV

194 Phan Nguyên Phước Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTTNV

195 Nguyễn Quốc Thương Trạm Y tế xã Phước Thạnh HTTNV

196 Nguyễn Hải Sơn Trạm Y tế xã Thới Sơn HTTNV

197 Nguyễn Thủy Tiên Trạm Y tế xã Thới Sơn HTTNV

198 Lê Hoàng Phúc Trạm Y tế xã Thới Sơn HTTNV

199 Nguyễn Thuý Hằng Trạm Y tế xã Thới Sơn HTTNV



200 Đoàn Hoài Bảo Trạm Y tế xã Thới Sơn HTXSNV

Cộng: 200 người 8 94 2 Không xét 01

Tổng cộng: 27 170 2 Không xét 01

Lê Thị Ngọc Nga

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 11 năm 2024

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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